Câu 1: Vùng đất Kiên Giang có một lịch sử khai khẩn và định cư lâu đời của các cư dân, liên quan đến các di chỉ khảo cổ học nào?

a. Nền Chùa





c. Đá Nổi, Mốp Giăng

b. Cạnh Đền





d. Cả 3 đáp án 

Câu 2: Ai là người có công đầu tiên tổ chức tập hợp lưu dân thành lập Trấn Hà Tiên?

a. Mạc Thiên Tích




 c. Mạc Công Du
b. Mạc Cửu





 d. Mạc Tử Hoàng 

Câu 3: Tao đàn Chiêu Anh Các ở Hà Tiên do ai sáng lập, vào năm nào?

a. Mạc Cửu, 1708 




b. Mạc Cửu, 1735

c. Mạc Thiên Tích, 1736 



d. Mạc Thiên Tích, 1771

Câu 4: Dưới thời vua Minh Mạng, vùng đất Nam Bộ được chia thành 6 tỉnh (Nam kì Lục tỉnh); Hà Tiên là một trong 6 tỉnh đó. Khi đó, tỉnh Hà Tiên được lập năm nào và có địa bàn trải rộng tương ứng với các tỉnh nào hiện nay?

a. Năm 1802, gồm tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu ngày nay

b. Năm 1802, gồm tỉnh Kiên Giang và Cà Mau ngày nay

c. Năm 1832, gồm tỉnh Kiên Giang và Cà Mau ngày nay

d. Năm 1832, gồm tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và một phần tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu ngày nay.

Câu 5: Ngày 16-6-1868, diễn ra trận đánh tiêu diệt quân Pháp, đó là trận nào, do ai lãnh đạo?

a. Đánh chìm tàu Espérance (Hy vọng) trên sông Vàm Cỏ đông, Nguyễn Trung Trực lãnh đạo

b. Đánh chiếm thành Hà Tiên, Huỳnh Mẫn Đạt lãnh đạo

c. Đánh chiếm đồn Kiên Giang, Nguyễn Trung Trực lãnh đạo

d. Đánh chiếm đồn Kiên Giang, Huỳnh Mẫn Đạt lãnh đạo

Câu 6: Phong trào Đông Du là một phong trào yêu nước vào đầu thế kỷ XX. Ở Nam Bộ có một chí sĩ nổi tiếng tham gia phong trào này quê ở Hà Tiên, ông là ai?

a. Đông Hồ





b. Trần Chánh Chiếu
c. Nguyễn Thần Hiến



d. Nguyễn An Ninh
Câu 7: Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên của tỉnh Rạch Giá (nay là Kiên Giang) được thành lập trong thời gian nào? Ở đâu?

a. Năm 1926, xã Ninh Quới, quận Phước Long

b. Năm 1927, xã Vĩnh Phú, quận Phước Long

c. Năm 1928, xã Vĩnh Phong, quận Phước Long

d. Năm 1929, xã Mỹ Quới, quận Phước Long

Câu 8:  Theo địa giới hành chính của tỉnh hiện nay, địa danh nào sau đây là nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang ngày nay?

a. Bến Nhứt (huyện Giồng Riềng)
b. Ba Hòn (huyện Hòn Đất)

c. Ranh Hạt (huyện Vĩnh Thuận)

d. Rọ Ghe (huyện An Minh)

Câu 9: Dưới thời nhà Nguyễn hai con kênh được đào sớm nhất của tỉnh Kiên Giang ngày nay là:

a. Kênh Cái Sắn và Kênh Vĩnh Tế
b. Kênh Thoại Hà  và Vĩnh Tế 


c. Kênh Cán Gáo và Kênh Rạch Giá – Hà Tiên
d. Kênh Thoại Hà và Kênh Cán Gáo

Câu 10: Vùng đất Kiên Giang ngày nay được khai phá bởi các dân tộc nào?

a. Người Việt





b. Người Hoa

c. Người Khmer




d. Cả 3 dân tộc trên

Câu 11: Lễ ra mắt Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Rạch Giá năm 1961 được tổ chức ở đâu và do ai làm chủ tịch?

a. Ngọn Xẻo Cạn (An Biên) - Nguyễn Kim Khuê

b. Kinh Hãng (Châu Thành) - Lê Phú Hữu

c. Lái Niên (Gò Quao) - Nguyễn Tấn Thanh

d. Ngọc Chúc (Giồng Riềng) - Lâm Văn Thê

Câu 12: Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân nào được mệnh danh là “Thủy thần Sông Cái Lớn”?

a. Trần Công Án 


c. Tạ Quang Tỷ  


b. Đặng Văn Nhàn 


d. Nguyễn Văn Tư (Tư nhà mới)
Câu 13: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở tỉnh ta ghi nhận công lao của một nữ chiến sĩ cách mạng nổi tiếng gắn liền với chiến thắng Hòn Đất năm 1961. Đó là người nữ anh hùng nào?  

a. Mai Thị Nương                         
c.  Lâm Thị Chi

b. Phan Thị Ràng                         
d.  Đỗ Thị Phức

Câu 14: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiểu đoàn bộ đội địa phương nào của tỉnh Kiên Giang đã được Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân”? 

a. Tiểu đoàn 207                          
 
c. Tiểu đoàn 306
b. Tiểu đoàn 303                            
d. Tiểu đoàn 307
Câu 15: Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Rạch Giá và Hà Tiên giành được chính quyền vào thời gian nào?

a. Rạch Giá, ngày 27-8 và Hà Tiên, ngày 28/8 


b. Rạch Giá ngày 26-8, Hà Tiên 28/8

c. Rạch Giá ngày 27-8, Hà Tiên 27/8

d. Rạch Giá ngày 28-8, Hà Tiên 27/8

Câu 16: Từ khi được giải phóng (30/4/1975) đến nay, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh?

a. 7 kỳ Đại hội 


c. 9 kỳ Đại hội


b. 8 kỳ Đại hội


d. 10 kỳ Đại hội

Câu 17: Đây là một chiến thắng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Kiên Giang, ta thu được khẩu đại bác lớn thứ hai ở Nam Bộ. Hãy cho biết đó là trận thắng nào? Thời gian?

a. Trận cầu Quằng (26-4-1947)

b. Trận diệt xe tại cống số 6 Tân Hiệp (23-8-1947)

c. Trận diệt tàu sắt ở Ngã Ba Đình (05-10-1947)
d. Trận Sóc Xoài, ngày 04-8-1948

Câu 18: Trận tấn công tiêu diệt chi khu quân sự đầu tiên của địch ở miền Nam, là phát pháo báo hiệu “đêm trước” của cao trào toàn dân nổi dậy. Hãy cho biết, trận tấn công nói trên là trận thắng nào của quân và dân Kiên Giang trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước? 

a. Trận tiêu diệt chi khu Xẻo Rô – An Biên 

b. Trận tập kích Ngã tư Công Sự - An Biên 

c. Trận tấn công Khu trù mật Ba Thê – An Giang

d. Trận Đìa Ổi – Hà Tiên

Câu 19: Tờ báo nào là “cơ quan chiến đấu của Tỉnh Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Rạch Giá”?

a. Báo Giải Phóng

b. Báo Thống Nhứt

c. Báo Tin Tức

d. Báo Văn Nghệ

Câu 20: Sau ngày giải phóng (30-4-1975), quân dân tỉnh Kiên Giang nói riêng và các tỉnh miền Tây Nam Bộ nói chung lại trực tiếp đương đầu với cuộc chiến tranh mới. Đó là:

a. Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

b. Chiến tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo

c. Chiến tranh chống quân Tưởng 

d. Chiến tranh chống quân Xiêm

II. TỰ LUẬN


Câu 1: Em hãy viết một đoạn văn cảm nhận về một nhân vật lịch sử ở tỉnh ta mà em thích nhất. Em học tập được điều gì từ nhân vật đó?
Câu 2: Kể tên những di tích lịch sử cách mạng được xếp hạng di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Em hãy chọn và giới thiệu những nét khái quát về một di tích tiêu biểu trong số các di tích đó. Theo em, việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng có ý nghĩa như thế nào trong việc giáo dục thế hệ trẻ hiện nay?

1. Đối tượng, thể lệ, thời gian, địa điểm dự thi:
- Học sinh, sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Kiên Giang hiện đang học tập trong và ngoài tỉnh.

- Người dự thi phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 02 câu tự luận.
- Các câu trắc nghiệm chỉ cần ghi đáp án đúng của từng câu không cần ghi lại câu hỏi; câu tự luận phải trình bày ngắn gọn, viết tay hoặc đánh máy vi tính một mặt trên khổ giấy A4, font Times New Roman, cỡ chữ 14. Khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh minh họa, phù hợp với nội dung.

- Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 8/4 đến 25/8/2015 ; nếu gửi theo đường bưu điện thì căn cứ dấu của Bưu điện. 

- Cơ cấu giải thưởng:
         - 01 giải nhất:                                            3.000.000đ         

         - 02 giải nhì, mỗi giải:                              1.500.000đ

         - 05 giải ba, mỗi giải:                               1.000.000đ

         - 20 giải khuyến khích, mỗi giải:                500.000đ

- Địa điểm nhận bài tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đào tạo bồi dưỡng của Sở Giáo dục và Đào tạo, số 131, Đống Đa, Rạch Giá, Kiên Giang.
